LỊCH GIẢNG BỘ MÔN NGOẠI

Buổi sáng: Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019
	Lớp
	Địa điểm
	Thứ 2

14/10

	Thứ 3

15/10
	Thứ 4

16/10
	Thứ 5

17/10
	Thứ 6

18/10

	Thứ 7

19/10
	Cn

20/10

	Y6K47 Lớp 

01

LT: 105

/LS: 95
Tuần 5/7
	Tầng 4

BVTWTN
	6h30-7h
Bs Sửu
7h-7h30. Đi buồng cùng các khoa

9h30. Lâm sàng Trĩ, Rò Hậu môn

PGs Quý
	6h30-7h 

Ts Anh
7h-7h30. Đi buồng cùng các khoa

9h30Đi buồng

CTCH: Dũng
TH: Đức A
TK:NT Giang
NG nhi: Sơn
LN: Nhật
TN: Quý
	6h30-7h 

Ts Nhật
7h-7h30. Đi buồng cùng các khoa

10h. NCCb

Ts Chiến


	6h30-7h15
Bs Ngân
7h-7h30. Đi buồng cùng các khoa

9h30 Đi buồng

CTCH:

 NT Tuấn

TH: ĐứcA
TK: NTQuý

NG nhi:Sơn

LN: NT Mạnh

TN: PGS Quý
	6h30-7h 
Ts Nhật
7h-7h30. Đi buồng cùng các khoa

10h. NCCB

Bs Ngân

	
	

	Y6K47 Lớp 

01

Nhóm BVT
Tuần 5/7
	BV ĐHYD
	8h-8h45
GLS Ts Anh
8h50-11h30

10h ĐB 

Ts Anh
	8h-8h45
GLS Bs Bình

8h50-11h30

10h ĐB

Ts Anh
	8h-8h45

Ts Anh
8h50-11h30

Tham gia điều trị và phẫu thuật

BsBình
	8h-8h45

GLS Bs Bình

8h50-11h30

ĐB
BsBình
	8h50-11h30

ĐB Bs Bình
	
	

	RHMBH K9

Tuần 3/5

(26SV)
	BVTW

TN

Tầng 4

( Phòng GB Khoa )
	8h-8h30

GLS
Ts Chiến
9h45-11h

ĐB

TK: NT Quý
TH: ĐứcA
CTCH: AnhB
	8h-8h30

GLS
Bs Ái
9h45-11h

ĐB

TK: NT Quý
TH: ĐứcB
CTCH: Bs Sửu
	8h-8h30

GLS
Bs AnhB
9h45-11h

LS Biến chứng ổ loét dạ dày-tá tràng
PGS Quý

	8h-8h30

GLS
PGs Quý
9h45-11h

ĐB

TK: Bs Ngân
TH: ĐứcB
CTCH: NT Tuấn

	8h-8h30

GLS

 Bs Sửu
10h-11h

NCCB

Ts Anh

	
	

	CT48TC01

BH

Tuần 4/7
	Gang thép
	7h-8h. Đi buồng cùng các khoa

8h-9h. GLS

Bs ĐứcB
10h-11h. ĐB

TH: Sơn
CT: ĐứcB
	7h-8h. 

Đi buồng cùng các khoa

8h-9h. GLS

Bs AnhB
10h-11h. NCCB 

BS  AnhB
	7h-8h. 

Đi buồng cùng các khoa

8h-9h. GLS

Bs Dũng

10h-11h. ĐB

TH: Trung

CT: Dũng
	7h-8h. 

Đi buồng cùng các khoa

8h-9h. GLS BS  Sửu

10h-11h. NCCB 

BS  Sửu 
	7h-8h. 

Đi buồng cùng các khoa

8h-9h. GLS 
ĐứcA
10h-11h. NCCB 

ĐứcA
	
	

	K49TC01

Tuần 1/10

N2
	BVTW

TN

Tầng6
	7h30-9h. Tiếp nhận. Phổ biến qui chế. Mẫu bệnh án ngoại khoa

Ts Anh

9h30-11h

Lớp: Chia nhóm học tập
	7h-7h30. Đi buồng cùng các khoa LS

8h-8h45.GLS

PGS Quý
 
	7h-7h30. Đi buồng cùng các khoa

8h-8h30.GLS

BS Ái

10h.ĐB

CT: AnhB

TH: Đức B

TK:Chiến (9h)

LN: Mạnh

TN: Hải
	7h-7h30. Đi buồng cùng các khoa

8h-8h30.GLS

Ts Nhật

10h.Ls Máu tụ nội sọ

Ts Chiến
	7h-7h30. Đi buồng cùng các khoa LS

8h-8h45.GLS

PGS Quý
9h45-11h

LS Biến chứng ổ loét dạ dày-tá tràng
PGS Quý

	
	

	K49TC02

Tuần 1/10

N1
	BVA
	
	7h-7h30. Đi buồng cùng các khoa

8h15-8h30.

GLS TS Chiến
10h. NCCB

TS Chiến
	7h-7h30. Đi buồng cùng các khoa

8h-8h30.GLS BS ĐứcA
10h30. ĐB

CT Sơn

TH Đức A
	7h-7h30. Đi buồng cùng các khoa

8h-8h30.GLS 

Ts Anh
10h30. NCCB

Ts Anh
	7h-7h30. Đi buồng cùng các khoa

8h-8h30.GLS 

Bs Đứcb
10h30. ĐB

CT:Sơn

TH Đức B
	
	

	Nội trú K12

Ngoại tiêu hóa
	Tâng 2 LS 
LN-TM

N1
	7h-7h30. Đi buồng cùng khoa
Ts Nhật

7h45-11h30 Tham gia mổ


	7h-7h30. Đi buồng cùng khoa
Ts Nhật
7h45-11h30 Tham gia mổ


	7h-7h30. Đi buồng cùng khoa
Ts Nhật
7h45-11h30 Tham gia mổ


	7h-7h30. Đi buồng cùng khoa
Ts Nhật
7h45-11h30 Tham gia mổ


	7h-7h30. Đi buồng cùng khoa
Ts Nhật
7h45-11h30 Tham gia mổ


	8h. Bốc bệnh án thi LS LN-TM
Ts Nhật
	

	
	LS Ngoại TH
(6)

N2
	10h Bốc thăm chuyên đề

(Còn lại)


	Tham gia mổ

Ts Chung


	Tham gia mổ

PGS Quý


	Tham gia mổ

Ts Chung


	Tham gia mổ

Ts Chung


	8h. Bốc bệnh án thi LS  Ngoại TH
Bs Sửu
	

	
	LS Ngoại Nhi
(6)

N3
	7h-7h30. Đi buồng cùng khoa
Tham gia mổ

Bs Sơn


	7h-7h30. Đi buồng cùng khoa
Tham gia mổ

Ths Việt


	7h-7h30. Đi buồng cùng khoa
Tham gia mổ

Bs Sơn
	7h-7h30. Đi buồng cùng khoa
Tham gia mổ

Ths Việt


	7h-7h30. Đi buồng cùng khoa
Tham gia mổ

Ths Việt


	8h. Bốc bệnh án thi LS  Ngoại nhi

Ts Anh
	

	CKIIK12

Tiết niệu
	Ngoại TN tầng 6
	Tham gia mổ

PGS Quý


	Tham gia mổ

PGS Quý


	8h. Bốc thăm chuyên đề tiết niệu

Bs Sửu
	Tham gia mổ
Bs Hải

	Tham gia mổ

Bs Hải

	
	

	CKI K23

(1 HV)

CCB
	Ngoại TH tầng 5
	Tham gia mổ

Ts Chung


	Tham gia mổ

PGS Quý


	Tham gia mổ

Ts Chung


	Tham gia mổ

PGS Quý


	
	
	

	Bộ môn
	8h ngày thứ 2 14/10.2019. Khám sức khỏe cán bộ nữ

15h ngày 14/10/2019. Chấm thi kết thúc học phần Y4K49TC02:
                                           Nhật + AnhB +AnhA+Ngân +Đức A +Đức B + Chiến +Dũng +Ái

8h thứ 4 ngày 17/10. Thống nhất chủ trương đánh giá CTĐT theo tiêu chuẩn chất lượng AUN-QA.. Sửu. Anh. Hoàng.PH1

13h30 thứ 5 ngày 18/10  Họp thống nhất Khung chương trình đào tạo lâm sàng - Chương trình đào tạo ngành Y khoa đổi mới. Anh, Nhật, Hoàng, Chiến. PH4
Phụ trách các lớp luân khoa

Y6TC02: Ts Anh + Bs Đức A
RHMK9: Bs AnhB
CT48TC01: Bs Sửu + Ái

Phụ trách Y4K49 TC01: Ngân +Đức B

Nội trú K12 tiêu hóa: PGS Quý

CKII Tiết niệu K12: Bs Phương, Bình

CKI K23 CCB: Ts Anh
                                                                                                    Bs Thảo học CKII Tại Hà Nội
                                                                                   


LỊCH GIẢNG BỘ MÔN NGOẠI

Buổi chiều: Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019
	Lớp
	Địa điểm
	Thứ 2

14/10

	Thứ 3

15/10
	Thứ 4

16/10
	Thứ 5

17/10
	Thứ 6

18/10

	Thứ 7

19/10
	Cn

20/10

	K49TC01 Tuần 1/10
	
	B202 

13h-15h

Gãy xương chi dưới

Bs Dũng


	
	
	B202 

13h-15h

Lồng ruột

Sỏi mật

Bs Đức A

	
	
	

	RHMBH K9

Tuần 3/5
	ĐHYD
	A205 

15h-17h
Sỏi mật .Viêm phúc mạc
Bs Đức A

	
	    A208

13h-15h.
Vết thương phần mềm. Vết thương bàn tay
Bs Ái

15h-17h
Trật khớp. CTCột sống
Ts Chiến

	
	A104

13h-15h.
CT tiết niệu
Bs Bình
17h-17h15

Kiểm tra TX1

CN Thủy

	
	

	CT46TC01

Tuần 4/7
	ĐHYD/ BVTW
	13h-15h.B304

CT Ngực. Sốc CT

Ts Nhật 

(Bù)


	14h-15h30

Ôn 

Gãy xương chi
( Tiếp)
Bs Dũng
Tầng 6
	
	13h30-15h

Ôn 

Viêm ruột thừ. Lồng ruột, Sỏi mật

Bs Đức A 
    Tầng 6

16h45-17h Kiểm traTX2
Thủy +Mạnh


	13h30-15h.

Ôn sỏi tiết niệu, CT tiết niệu
Tầng 6

Bs Thảo


	
	

	Y6K47 TC01

Lý thuyết

105 sinh viên

LT:

0359854456
	
	
	 GĐC512

13h-15h
Hoại thư sinh hơi 
Bs Sửu
 
	GĐ C101

13h-15h

Tự ôn


	GĐ C101

14h-16h

Tự ôn


	Kiểm tra GK
16h-16h15

N1: ĐứcA+ĐứcB
N2: Ngân+Mạnh
N3: Thủy +

	
	

	NTK12

Tiêu hóa
	Khoa Ngoại TH
	 13h30-16h

K đại tràng, trực tràng

PGs Quý

16h. Kiểm tra TX1
Bs Sửu
	13h30-16h

Chỉ định điều trị ngoại khoa loét dạ dày-tá tràng
PGs Quý

16h. Kiểm tra TX2

Bs Sửu
	
	13h30-16h

K gan/ Trĩ, Rò hậu môn
PGs Quý

16h. Kiểm tra GHP
Bs Sửu
	14h-17h

Thi LS 3 khoa
LN: Sửu, Nhật

TH: Quý, Chung

Ngoại nhi: TsAnh,Việt

	
	

	CKII K12 Tiết niệu

(5)
	Liên hệ địa điểm 
	
	
	15h. CĐ

Ung thư  thận

PGS Quý
	
	15h. CĐ

Sỏi Niệu quản
Bs Bình
	

	Bộ môn

	8h ngày thứ 2 14/10.2019. Khám sức khỏe cán bộ nữ

15h ngày 14/10/2019. Chấm thi kết thúc học phần Y4K49TC02:
                                           Nhật + AnhB +AnhA+Ngân +Đức A +Đức B + Chiến +Dũng +Ái

8h thứ 4 ngày 17/10. Thống nhất chủ trương đánh giá CTĐT theo tiêu chuẩn chất lượng AUN-QA.. Sửu. Anh. Hoàng.PH1

13h30 thứ 5 ngày 18/10  Họp thống nhất Khung chương trình đào tạo lâm sàng - Chương trình đào tạo ngành Y khoa đổi mới. Anh, Nhật, Hoàng, Chiến. PH4
Phụ trách các lớp luân khoa

Y6TC02: Ts Anh + Bs Đức A
RHMK9: Bs AnhB

CT48TC01: Bs Sửu + Ái

Phụ trách Y4K49 TC01: Ngân +Đức B

Nội trú K12 tiêu hóa: PGS Quý

CKII Tiết niệu K12: Bs Phương, Bình

CKI K23 CCB: Ts Anh
                                                                                                    Bs Thảo học CKII Tại Hà Nội
                                                                                   
	


